
PHỤ LỤC: 

DANH SÁCH PHÙ HIỆU PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI BỊ THU HỒI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SXD ngày       tháng 5 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk) 

 

TT 
Biển kiểm 

soát 
Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Đơn vị Kinh doanh vận tải 

1 47H-04517 Xe Tải XT6624000629 01/03/2024 01/03/2027 

HTX Dịch vụ Vận tải 

Bình An 

2 47C-21346 Xe Tải XT6624002986 16/9/2024 16/9/2025 

3 47C-15318 Xe Tải XT6624000179 11/01/2024 11/01/2025 

4 47C-19115 Xe Tải XT6624003818 12/11/2024 12/11/2025 

5 47H-02055 Xe Tải XT6624001610 16/5/2024 16/5/2025 

6 47C-15422 Xe Tải XT6625000793 09/03/2025 09/03/2026 

7 48C-03292 Xe Tải XT6624003870 18/11/2024 18/11/2025 

8 47C-09685 Xe Tải XT6623005007 17/12/2023 17/12/2025 
Công ty TNHH TM Dịch 

vụ Vận tải Thành Nguyên 

9 47C-12922 Xe Tải XT6624004115 05/12/2024 05/12/2025 

 

HTX Kinh doanh Vận tải 

Tốt và Rẻ 

 

10 47H-01412 Xe Tải XT6623001146 28/03/2023 28/03/2026 

11 47C-02985 Xe Tải XT6625001701 09/5/2025 09/5/2026 

12 47C-09042 Xe Tải XT6625001700 09/5/2025 09/5/2026 

13 47C-19404 Xe Tải XT6625001760 14/5/2025 14/5/2026 

14 47H-02299 Xe Tải XT6624002604 12/08/2024 12/8/2025 

15 47C-12450 Xe Tải XT6622003260 07/8/2022 07/8/2025 Công ty TNHH Vận tải ô 

tô An Phước 16 47C-12431 Xe Tải XT6622003259 07/8/2022 07/8/2025 

17 47C-22205 Xe Tải XT6624003886 18/11/2024 18/11/2025 

HTX Vận tải An Phát 18 47C-04198 Xe Tải XT6624001652 20/5/2024 20/5/2025 

19 47H-03478 Xe Tải XT6624001476 07/5/2024 07/5/2025 



2 

 

20 47C-01385 Xe Tải XT6624002838 04/9/2024 04/9/2025 

HTX Vận tải Rạng Đông 
21 47C-15324 Xe Tải XT6623001899 16/5/2023 16/5/2025 

22 47C-18802 Xe Tải XT6623002438 20/6/2023 20/6/2025 

23 47C-14043 Xe Tải XT6624001634 20/5/2024 20/5/2026 

24 48H-01940 Xe Taxi TX6624001790 13/11/2024 13/11/2026 
Chi nhánh HTX Hòa Bình 

Xanh tại Đắk Lắk 

25 79A-13589 Xe Taxi TX6624001837 25/11/2024 25/11/2026 
Chi nhánh Công ty CP 

SUN TAXI tại Đắk Lắk 

26 47F-00720 
Xe Trung 

chuyển 
TC6624000008 10/12/2024 10/12/2025 

HTX Dịch vụ Vận tải 

Thanh Hà 

27 72B-01462 Tuyến cố định CĐ6625000129 16/02/2025 16/02/2028 
CN Công ty TNHH Vận 

tải Chú Chính Hòa Hiệp 

28 47B-02145 Tuyến cố định CĐ6625000114 10/02/2025 10/02/2026 
Công ty TNHH TM và DV 

Thái Văn Vương 

29 47C-16201 Xe Tải XT6624003747 06/11/2024 06/11/2025 HTX Vận tải Gia Khang 

30 47H-00780 Xe Tải XT6622002948 18/7/2022 18/7/2025 HTX Vận tải Bình Minh 

31 47C-24095 Xe Tải XT6624003421 15/10/2024 15/10/2027 HTX Vận tải Toàn Tâm 

32 47H-05065 Xe Hợp đồng HĐ6624000668 27/6/2024 27/6/2025 

HTX Vận tải Đồng Tiến 33 47E-00667 Xe Hợp đồng HĐ6624000980 12/9/2024 12/9/2025 

34 47H-06718 Xe Hợp đồng HĐ6625000748 12/5/2025 12/5/2026 

35 47C-05275 Xe Tải XT6624000396 29/01/2024 29/01/2026 
DNTN Dịch vụ Vận tải 

Thùy Vân 

36 47A-30119 Xe Taxi TX6624000254 09/5/2024 09/5/2026 
Công ty TNHH VT Taxi 

Krông Ana Thịnh Phát 

37 47C-09677 Xe Tải XT6623001164 28/03/2023 28/03/2026 
Công ty TNHH MTV Vận 

tải Ngọc Sang 
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